
Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả

1 H56.138-

260323-0001

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

MAI THU TRANG PHỐ VINH SƠN, Tỉnh 

Thanh Hóa

0000000000 23/03/2026 

08:16:42

24/03/2026 

08:16:00

2 H56.138-

260323-0003

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

NGUYỄN THỊ 

HÒA

Thôn Mỹ Đà, Tỉnh 

Thanh Hóa

0000000000 23/03/2026 

08:16:50

24/03/2026 

08:16:00

UBND XÃ HOẰNG HÓA

Ngày, tháng, năm

STT Mã hồ sơ Nội dung hồ sơ
Số lượng 

(bộ)
Họ tên chủ hồ sơ Địa chỉ chủ hồ sơ Số điện thoại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC

Từ ngày 23/03/2026 đến ngày 27/03/2026 



3 H56.138-

260323-0002

Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

LÊ DOÃN HÙNG NHÂN TRẠCH, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0000000000 23/03/2026 

08:17:09

23/03/2026 

17:00:00

4 H56.138-

260323-0005

Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

CAO TRẦN TIẾN BÚT CƯƠNG, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0000000000 23/03/2026 

08:17:38

23/03/2026 

17:00:00

5 H56.138-

260323-0004

Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN THỊ 

HÒA

Thôn Mỹ Đà, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0000000000 23/03/2026 

08:19:06

23/03/2026 

17:00:00



6 H56.138-

260323-0008

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

NGUYỄN THỊ 

HẰNG

Phố Đại Lộc, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0869808897 23/03/2026 

09:16:07

24/03/2026 

09:16:00

7 H56.138-

260323-0007

Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN THỊ 

HẰNG

Phố Đại Lộc, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0869808897 23/03/2026 

09:16:23

23/03/2026 

17:00:00

8 H56.138-

260323-0013

Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

LÊ THỊ ANH Thôn Nội Tý, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0368046754 23/03/2026 

09:23:13

23/03/2026 

17:00:00

9 H56.138-

260323-0006

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn 

nhân

LÊ KHẮC HẢI PHỐ BÚT CƯƠNG, 

Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0989979748 23/03/2026 

09:24:17

26/03/2026 

09:24:00

10 H56.138-

260323-0012

Thủ tục đăng ký kết 

hôn

LÊ THỊ PHƯỢNG THÔN NGỌC LONG, 

Tỉnh Thanh Hóa

0971940700 23/03/2026 

09:30:24

30/03/2026 

09:30:00



11 H56.138-

260323-0011

Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN VĂN 

NGHANH

., Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0915393316 23/03/2026 

09:49:57

24/03/2026 

09:48:59

12 H56.138-

260323-0010

Thủ tục thay đổi, cải 

chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác định lại 

dân tộc

NGUYỄN TAM 

QUYẾT

THÔN 1 HỒNG 

THÁI, Xã Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

0329281941 23/03/2026 

09:55:32

26/03/2026 

09:54:59

13 H56.138-

260323-0015

Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

TRẦN THỊ NGA Phố Đại Lộc, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0368046754 23/03/2026 

10:12:08

23/03/2026 

17:00:00

14 H56.138-

260323-0017

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn 

nhân

LÊ VĂN CƯỜNG THÔN PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0931355222 23/03/2026 

10:22:29

26/03/2026 

10:22:00

15 H56.138-

260323-0020

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

ĐỖ THỊ LIÊN Căn hộ 1202 ,Tòa A4, 

An Bình City , KĐT 

Thành phố Giao Lưu, 

TDP Hoàng 21, 

Phường Phú Diễn, 

Thành phố Hà Nội

0961430699 23/03/2026 

10:27:43

24/03/2026 

10:26:59



16 H56.138-

260323-0018

Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

ĐOÀN THỊ TÁM HẠ VŨ 1

, Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0000000000 23/03/2026 

10:33:47

23/03/2026 

17:00:00

17 H56.138-

260323-0019

Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

ĐỖ THỊ LIÊN Căn hộ 1202 ,Tòa A4, 

An Bình City , KĐT 

Thành phố Giao Lưu, 

TDP Hoàng 21, 

Phường Phú Diễn, 

Thành phố Hà Nội

0961430699 23/03/2026 

10:33:57

23/03/2026 

17:00:00

18 H56.138-

260323-0022

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

ĐỖ THỊ LIÊN Căn hộ 1202 ,Tòa A4, 

An Bình City , KĐT 

Thành phố Giao Lưu, 

TDP Hoàng 21, Thành 

phố Hà Nội

0961430699 23/03/2026 

10:40:29

24/03/2026 

10:39:59

19 H56.138-

260323-0021

Thủ tục thay đổi, cải 

chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác định lại 

dân tộc

VŨ THỊ THU 

HƯƠNG

Thôn Trù Ninh, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0394576451 23/03/2026 

10:45:06

26/03/2026 

10:45:00

20 H56.138-

260323-0014

Thủ tục đăng ký kết 

hôn

NGUYỄN THỊ 

NHUNG

PHÚ MỸ, Xã Hoa 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa

0359940280 23/03/2026 

10:51:31

24/03/2026 

10:50:59



21 H56.138-

260323-0016

Thủ tục đăng ký lại 

khai sinh

ĐINH THỊ LÂN Thôn Hiền Thôn, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0393099474 23/03/2026 

10:55:37

17/04/2026 

10:54:59

22 H56.138-

260323-0023

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn 

nhân

LÊ VĂN NGHĨA PHỐ TẾ ĐỘ, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0975870292 23/03/2026 

11:20:25

26/03/2026 

11:20:00

23 H56.138-

260323-0025

Thủ tục đăng ký kết 

hôn

VŨ ĐÌNH 

CHƯƠNG

THÔN TRÙ NINH, 

Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0394576451 23/03/2026 

11:32:26

24/03/2026 

13:30:00

24 H56.138-

260323-0026

Cấp bản sao Trích lục 

hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh

MAI ĐỨC TÂM THÔN ĐẰNG XÁ, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0348397414 23/03/2026 

11:36:23

24/03/2026 

13:30:00

25 H56.138-

260323-0027

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

LÊ VĂN QUANG THÔN QUANG 

TRUNG, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0000000000 23/03/2026 

14:02:47

24/03/2026 

14:01:59



26 H56.138-

260323-0028

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

LÊ VĂN QUANG THÔN QUANG 

TRUNG, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0000000000 23/03/2026 

14:02:56

24/03/2026 

14:01:59

27 H56.138-

260323-0029

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

HOÀNG VĂN VŨ THÔN THỊNH HÒA, 

Tỉnh Thanh Hóa

0335985981 23/03/2026 

14:18:55

24/03/2026 

14:18:00



28 H56.138-

260323-0024

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

ĐINH SỸ THỌ TDP Trung Mới, Xã 

Hoa Lộc, Tỉnh Thanh 

Hóa

0961641236 23/03/2026 

14:21:30

24/03/2026 

14:20:59

29 H56.138-

260323-0031

Hỗ trợ chi phí mai táng 

cho đối tượng bảo trợ 

xã hội

NGUYỄN ĐÌNH 

BẮC

THÔN NHÂN 

TRẠCH, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0386691914 23/03/2026 

14:27:34

26/03/2026 

14:26:59

30 H56.138-

260323-0033

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

NGUYỄN NGỌC 

LIÊM

THÔN ĐẰNG 

TRUNG, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0383672818 23/03/2026 

15:04:20

24/03/2026 

15:03:59



31 H56.138-

260323-0034

Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN NGỌC 

LIÊM

THÔN ĐẰNG 

TRUNG, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0383672818 23/03/2026 

15:04:35

24/03/2026 

17:00:00

32 H56.138-

260323-0036

Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

LÊ HÙNG ANH PHÚC LỘC, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0000000000 23/03/2026 

15:04:42

24/03/2026 

17:00:00

33 H56.138-

260323-0032

Thủ tục đăng ký kết 

hôn

NGUYỄN HỮU 

THỌ

THÔN CỰ ĐÀ, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0989762298 23/03/2026 

15:07:19

30/03/2026 

15:07:00

34 H56.138-

260323-0035

Thủ tục đăng ký kết 

hôn

ĐỚI MINH HỒNG THÔN ĐẠI LỘC, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0941452366 23/03/2026 

15:07:56

30/03/2026 

15:07:00

35 H56.138-

260323-0030

Thủ tục đăng ký kết 

hôn

VŨ LÊ DŨNG 

ANH

THÔN HIỀN THÔN, 

Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0327444123 23/03/2026 

15:08:05

30/03/2026 

15:07:59

36 H56.138-

260323-0037

Thủ tục đăng ký kết 

hôn

LÊ TRỌNG THIỆN THÔN CỰ ĐÀ, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0974584968 23/03/2026 

15:34:53

30/03/2026 

15:33:59



37 H56.138-

260323-0038

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

NGUYỄN NGỌC 

LIÊM

THÔN ĐẰNG 

TRUNG, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0383672818 23/03/2026 

15:40:28

24/03/2026 

15:39:59

38 H56.138-

260323-0039

Thủ tục đăng ký lại 

khai sinh

HỒ QUANG BA THÔN NHÂN ĐẠO, 

Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0886233156 23/03/2026 

16:35:35

17/04/2026 

16:34:59

39 H56.138-

260323-0042

Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN VĂN 

HẶP

ĐÃ CHẾT, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0974537705 24/03/2026 

07:53:26

25/03/2026 

07:52:59

40 H56.138-

260323-0043

Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN THỊ 

NGAN

ĐÃ CHẾT, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0974537705 24/03/2026 

07:53:50

25/03/2026 

07:52:59

41 H56.138-

260323-0041

Thủ tục đăng ký kết 

hôn

TRƯƠNG HỒNG 

NA

Thôn 1 Hồng Thái, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0374540803 24/03/2026 

08:07:42

25/03/2026 

08:07:00

42 H56.138-

260324-0005

Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN THỊ 

NGOẠN

ĐÃ CHẾT, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0379487142 24/03/2026 

08:17:39

25/03/2026 

08:16:59

43 H56.138-

260323-0040

Thủ tục đăng ký kết 

hôn có yếu tố nước 

ngoài

ĐINH THỊ QUẾ PHỐ THỌ VĂN, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0962048995 24/03/2026 

08:17:55

31/03/2026 

08:16:59



44 H56.138-

260324-0001

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

ĐẶNG THỊ 

PHƯỢNG

THÔN TAM 

NGUYÊN, Tỉnh 

Thanh Hóa

00000000000 24/03/2026 

08:32:25

25/03/2026 

08:31:59

45 H56.138-

260324-0003

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

ĐẶNG THỊ 

PHƯỢNG

THÔN TAM 

NGUYÊN, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

00000000000 24/03/2026 

08:50:22

25/03/2026 

08:50:00



46 H56.138-

260324-0006

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

LÊ THỊ VÂN THÔN NHÂN 

TRẠCH, Tỉnh Thanh 

Hóa

00000000000 24/03/2026 

08:50:28

25/03/2026 

08:50:00

47 H56.138-

260324-0002

Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

ĐẶNG THỊ 

PHƯỢNG

THÔN TAM 

NGUYÊN, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

00000000000 24/03/2026 

08:53:01

24/03/2026 

17:00:00

48 H56.138-

260324-0004

Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN HỮU 

DỤNG

ĐÃ CHẾT, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0379487142 24/03/2026 

08:59:59

25/03/2026 

08:58:59



49 H56.138-

260324-0007

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

MAI THỊ LIÊN THÔN MỸ ĐÀ, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0354273092 24/03/2026 

09:02:52

25/03/2026 

09:01:59

50 H56.138-

260324-0010

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn 

nhân

LÊ KHÁNH 

HUYỀN

 PHỐ VINH SƠN, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0369291097 24/03/2026 

09:24:45

27/03/2026 

09:24:00

51 H56.138-

260324-0012

Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai 

sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em dưới 6 

tuổi (G22.99.08-

260324-1631)

NGUYỄN BẢO 

THỊNH

THÔN CỰ ĐÀ 0813635635 24/03/2026 

10:12:44

24/03/2026 

17:00:00

52 H56.138-

260324-0011

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

LÊ THỊ HÀ THÔN CỰ ĐÀ, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0973359747 24/03/2026 

10:15:21

25/03/2026 

10:15:00



53 H56.138-

260324-0013

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

LÊ THỊ HÀ THÔN CỰ ĐÀ, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0973359747 24/03/2026 

10:15:51

25/03/2026 

10:15:00

54 H56.138-

260324-0014

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

LÊ THỊ HÀ THÔN CỰ ĐÀ, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0973359747 24/03/2026 

10:16:00

25/03/2026 

10:16:00

55 H56.138-

260324-0008

Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

MAI THỊ LIÊN THÔN MỸ ĐÀ, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0354273092 24/03/2026 

10:16:45

24/03/2026 

17:00:00



56 H56.138-

260324-0009

Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

LÊ CÔNG HÙNG MỸ ĐÀ, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0000000000 24/03/2026 

10:16:51

24/03/2026 

17:00:00

57 H56.138-

260324-0016

Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai 

sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em dưới 6 

tuổi (G22.99.08-

260324-2330)

NGUYỄN KHẢ 

NGÂN

THÔN KHANG THỌ 

HƯNG

0377071567 24/03/2026 

10:44:03

24/03/2026 

17:00:00

58 H56.138-

260324-0017

Thủ tục đăng ký kết 

hôn

LÊ NGỌC 

TRƯỜNG

THÔN TỨ LUYỆN, 

Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0394585938 24/03/2026 

11:04:40

31/03/2026 

11:03:59

59 H56.138-

260324-0022

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

LÊ HẢI AN Thôn Đạo Sơn, Tỉnh 

Thanh Hóa

0338298723 24/03/2026 

14:00:28

25/03/2026 

14:00:00



60 H56.138-

260324-0023

Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

LÊ ĐÌNH MINH MỸ ĐÀ, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0000000000 24/03/2026 

14:00:42

24/03/2026 

17:00:00

61 H56.138-

260324-0024

Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

HOÀNG THỊ NHU LAM THÔN, Xã Hậu 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa

0000000000 24/03/2026 

14:32:21

24/03/2026 

17:00:00

62 H56.138-

260324-0025

Cấp bản sao Trích lục 

hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh

LÊ VĂN HỢP Thôn Quang Trung, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0973294057 24/03/2026 

14:44:03

25/03/2026 

14:43:59

63 H56.138-

260324-0027

Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai 

sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em dưới 6 

tuổi (G22.99.08-

260324-3608)

NGUYỄN ĐỨC 

MINH KHANG

0559969555 24/03/2026 

14:59:58

24/03/2026 

17:00:00

64 H56.138-

260324-0028

Đăng ký khai tử, xóa 

đăng ký thường trú, 

giải quyết mai táng phí, 

tử tuất (G22.99.09-

260324-0355)

HOÀNG THỊ KẾ Thôn Tam Nguyên 0983138253 24/03/2026 

15:07:04

25/03/2026 

17:00:00



65 H56.138-

260324-0030

Đăng ký khai tử, xóa 

đăng ký thường trú, 

giải quyết mai táng phí, 

tử tuất (G22.99.09-

260324-0393)

LÊ THỊ ĐỆCH Thôn Bút Cương 0948550668 24/03/2026 

15:07:20

25/03/2026 

17:00:00

66 H56.138-

260324-0026

Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

PHÙNG ĐÌNH 

QUÂN

THÔN PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0865304110 24/03/2026 

15:26:23

25/03/2026 

17:00:00

67 H56.138-

260324-0029

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

PHÙNG ĐÌNH 

QUÂN

THÔN PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0865304110 24/03/2026 

15:26:49

25/03/2026 

15:26:00



68 H56.138-

260324-0031

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

ĐỖ VĂN CHUNG PHỐ ĐỨC SƠN, Tỉnh 

Thanh Hóa

0968569313 24/03/2026 

15:26:58

25/03/2026 

15:26:00

69 H56.138-

260324-0032

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

ĐỖ VĂN CHUNG PHỐ ĐỨC SƠN, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0968569313 24/03/2026 

15:27:05

25/03/2026 

15:26:59

70 H56.138-

260324-0033

Thủ tục đăng ký lại 

khai sinh

NGUYỄN ANH 

TÙNG

THÔN TRUNG SƠN, 

Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0327085490 24/03/2026 

15:38:56

31/03/2026 

15:37:59

71 H56.138-

260324-0034

Thủ tục đăng ký lại 

khai sinh

MAI ĐỨC TÂM THÔN ĐẰNG XÁ, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0348397414 24/03/2026 

16:03:11

31/03/2026 

16:03:00

72 H56.138-

260324-0035

Thủ tục đăng ký kết 

hôn

PHẠM THỊ HOÀI THÔN TÔM, Xã Điền 

Lư, Tỉnh Thanh Hóa

0359249031 24/03/2026 

16:34:06

31/03/2026 

16:33:59



73 H56.138-

260325-0002

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

NGUYỄN THỊ 

THÚY

PHỐ TRUNG SƠN, 

Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0941249747 25/03/2026 

07:48:03

26/03/2026 

07:47:59

74 H56.138-

260325-0001

Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN QUỐC 

BÌNH

THÔN 1 HỒNG THÁI 

, Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0000000000 25/03/2026 

07:49:03

25/03/2026 

17:00:00

75 H56.138-

260325-0003

Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

CAO THỊ THU 

PHƯƠNG

TRUNG SƠN, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0000000000 25/03/2026 

07:49:12

25/03/2026 

17:00:00

76 H56.138-

260324-0041

Thủ tục thay đổi, cải 

chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác định lại 

dân tộc

VÕ DIỆU HIỀN THÔN 4, Xã An Phú, 

Tỉnh Quảng Ngãi

0943406348 25/03/2026 

08:06:50

30/03/2026 

08:05:59



77 H56.138-

260324-0036

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn 

nhân

LÊ ĐÌNH 

THƯƠNG

PHỐ BÚT CƯƠNG, 

Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0815999113 25/03/2026 

08:13:58

30/03/2026 

08:13:00

78 H56.138-

260325-0004

Cấp bản sao Trích lục 

hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh

NGUYỄN QUỐC 

BÌNH

THÔN 2 LÊ LỢI, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0981007863 25/03/2026 

08:15:15

26/03/2026 

08:15:00

79 H56.138-

260325-0005

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

NGUYỄN THỊ 

THÚY

PHỐ TRUNG SƠN, 

Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0941249747 25/03/2026 

08:49:44

26/03/2026 

08:48:59

80 H56.138-

260325-0006

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

NGUYỄN THỊ 

THÚY

PHỐ TRUNG SƠN, 

Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0941249747 25/03/2026 

08:50:02

26/03/2026 

08:50:00

81 H56.138-

260325-0007

Thủ tục đăng ký khai tử LÊ GIÁP SÁNG Đã chết, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0339797691 25/03/2026 

08:51:31

26/03/2026 

08:50:59



82 H56.138-

260325-0008

Thủ tục đăng ký khai tử LÊ THỊ DONG Đã chết, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0339797691 25/03/2026 

08:52:25

26/03/2026 

08:52:00

83 H56.138-

260325-0012

Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

HÀ THỊ HẰNG PHỐ PHÚ VINH 

ĐÔNG, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0986835841 25/03/2026 

09:01:28

25/03/2026 

17:00:00

84 H56.138-

260325-0010

Thủ tục đăng ký kết 

hôn

LÊ KHẮC HOÀNG THÔN TRUNG HY, 

Tỉnh Thanh Hóa

0867835418 25/03/2026 

09:02:03

01/04/2026 

09:01:59

85 H56.138-

260325-0011

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

HÀ THỊ HẰNG PHỐ PHÚ VINH 

ĐÔNG, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0986835841 25/03/2026 

09:19:53

26/03/2026 

09:18:59



86 H56.138-

260325-0016

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

TRỊNH THỊ BA PHỐ ĐẠI LỘC, Tỉnh 

Thanh Hóa

0962908398 25/03/2026 

09:20:00

26/03/2026 

09:20:00

87 H56.138-

260325-0013

Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

LÊ SỸ SƠN NHÂN ĐẠO, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0000000000 25/03/2026 

09:23:57

25/03/2026 

17:00:00

88 H56.138-

260325-0015

Thủ tục đăng ký khai tử LÊ VĂN HẠNH Đã chết, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0349438694 25/03/2026 

09:25:07

26/03/2026 

09:24:59



89 H56.138-

260325-0019

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

TRỊNH THỊ BA PHỐ ĐẠI LỘC, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0962908398 25/03/2026 

09:27:53

26/03/2026 

09:26:59

90 H56.138-

260325-0020

Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai 

sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em dưới 6 

tuổi (G22.99.08-

260325-1036)

NGUYỄN PHÚC 

KHANG

THÔN ĐẰNG XÁ 0926389868 25/03/2026 

09:32:32

25/03/2026 

17:00:00

91 H56.138-

260325-0021

Thủ tục đăng ký lại 

khai sinh

LÊ ĐÌNH THUẬN THÔN TAM 

NGUYÊN, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0973061026 25/03/2026 

10:05:31

01/04/2026 

10:05:00

92 H56.138-

260325-0022

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn 

nhân

NGÔ THỊ NGỌC 

HUYỀN

THÔN TAM 

NGUYÊN, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0868792544 25/03/2026 

10:08:54

17/04/2026 

10:07:59



93 H56.138-

260325-0023

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

THIỀU ĐỨC 

THUẬN

PHỐ ĐẠO SƠN, Tỉnh 

Thanh Hóa

0911679861 25/03/2026 

10:27:09

26/03/2026 

10:26:59

94 H56.138-

260325-0024

Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

THIỀU ĐỨC 

DŨNG

ĐẠO SƠN, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0000000000 25/03/2026 

10:44:01

25/03/2026 

17:00:00

95 H56.138-

260325-0025

Thủ tục đăng ký lại 

khai sinh

LÊ DUY XUYÊN THÔN HIỀN THÔN, 

Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0912383023 25/03/2026 

10:44:50

01/04/2026 

10:43:59



96 H56.138-

260325-0027

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

THIỀU ĐỨC 

THUẬN

PHỐ ĐẠO SƠN, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0911679861 25/03/2026 

11:20:46

26/03/2026 

11:20:00

97 H56.138-

260325-0028

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

THIỀU ĐỨC 

THUẬN

PHỐ ĐẠO SƠN, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0911679861 25/03/2026 

11:20:56

26/03/2026 

11:20:00



98 H56.138-

260325-0029

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

THIỀU ĐỨC 

THUẬN

PHỐ ĐẠO SƠN, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0911679861 25/03/2026 

11:21:07

26/03/2026 

11:20:59

99 H56.138-

260325-0026

Thủ tục thay đổi, cải 

chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác định lại 

dân tộc

LÊ HUY CHIẾN Thôn Hiền Thôn, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0336476358 25/03/2026 

13:47:13

30/03/2026 

13:46:59

100 H56.138-

260325-0031

Thủ tục đăng ký kết 

hôn

HOÀNG ANH VŨ THÔN TAM 

NGUYÊN, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0963614585 25/03/2026 

14:13:39

01/04/2026 

14:13:00

101 H56.138-

260325-0030

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn 

nhân

NGUYỄN THỊ 

THU HIỀN

THÔN KHANG THỌ 

HƯNG, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0869938802 25/03/2026 

14:32:51

30/03/2026 

14:31:59

102 H56.138-

260325-0034

Thủ tục đăng ký lại 

khai sinh

VŨ ĐÌNH THẠO THÔN HẠ VŨ 2, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0976916881 25/03/2026 

15:01:23

01/04/2026 

15:01:00

103 H56.138-

260325-0033

Thủ tục đăng ký lại 

khai sinh

LÊ THỊ HOA THÔN BÚT CƯƠNG, 

Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0891330696 25/03/2026 

15:01:34

20/04/2026 

15:01:00

104 H56.138-

260325-0035

Cấp bản sao Trích lục 

hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh

VŨ ĐÌNH THẠO THÔN HẠ VŨ 2, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0976916881 25/03/2026 

15:04:24

26/03/2026 

15:03:59



105 H56.138-

260325-0032

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

TRƯƠNG CÔNG 

ĐẠI

THÔN MỸ ĐÀ, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0967342067 25/03/2026 

15:06:04

26/03/2026 

15:05:59

106 H56.138-

260325-0036

Cấp bản sao Trích lục 

hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh

LÊ VĂN ĐẠT ĐÃ CHẾT, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0976916881 25/03/2026 

15:15:28

26/03/2026 

15:15:00

107 H56.138-

260325-0037

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

NGUYỄN THỊ SEN Thôn Khang Thọ 

Hưng, Xã Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

0916561468 25/03/2026 

15:21:26

26/03/2026 

15:20:59



108 H56.138-

260325-0039

Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

LÊ DUY HUỆ Thôn Đạt tài 1, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0393720835 25/03/2026 

15:52:28

26/03/2026 

17:00:00

109 H56.138-

260325-0040

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

LÊ THỊ HOÀNG 

NGÂN

THÔN 1 LÊ LỢI, Tỉnh 

Thanh Hóa

0853507323 25/03/2026 

15:53:59

26/03/2026 

15:52:59

110 H56.138-

260325-0038

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

LÊ DUY HUỆ Thôn Đạt Tài 1, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0393720835 25/03/2026 

15:54:13

26/03/2026 

15:54:00



111 H56.138-

260325-0045

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn 

nhân

HOÀNG THỊ LINH 

CHI

THÔN 1 LÊ LỢI, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0332028645 25/03/2026 

16:21:25

30/03/2026 

16:21:00

112 H56.138-

260325-0044

Thủ tục đăng ký kết 

hôn

HOÀNG NGỌC 

NHẤT

Thôn Tứ Luyện, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0866876456 25/03/2026 

16:21:30

01/04/2026 

16:21:00

113 H56.138-

260325-0042

Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

LÊ THỊ HOÀNG 

NGÂN

THÔN 1 LÊ LỢI, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0853507323 25/03/2026 

16:26:38

26/03/2026 

17:00:00

114 H56.138-

260325-0048

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn 

nhân

LÊ NGUYỄN 

NGỌC MAI

THÔN CỰ ĐÀ, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0888706909 26/03/2026 

07:51:47

31/03/2026 

07:50:59

115 H56.138-

260326-0003

Cấp bản sao Trích lục 

hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh

LÊ QUỲNH 

GIANG

TẾ ĐỘ, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0000000000 26/03/2026 

08:26:59

27/03/2026 

08:26:00

116 H56.138-

260326-0004

Thủ tục thay đổi, cải 

chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác định lại 

dân tộc

NGUYỄN TAM 

QUYẾT

THÔN 1 HỒNG 

THÁI, Xã Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

0329281941 26/03/2026 

08:30:27

31/03/2026 

08:30:00

117 H56.138-

260326-0005

Cấp bản sao Trích lục 

hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh

NGUYỄN TAM 

QUYẾT

THÔN 1 HỒNG 

THÁI, Xã Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

0329281941 26/03/2026 

08:32:31

27/03/2026 

08:31:59

118 H56.138-

260325-0047

Thủ tục đăng ký kết 

hôn

LÊ TRỌNG HOÀN THÔN HỒNG NHUỆ 

2, Xã Hoằng Châu, 

Tỉnh Thanh Hóa

0335698729 26/03/2026 

08:36:38

02/04/2026 

08:35:59

119 H56.138-

260326-0006

Cấp bản sao Trích lục 

hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh

LÊ THỊ HÀ Thôn 1, Xã Hoằng 

Lộc, Tỉnh Thanh Hóa

0379309616 26/03/2026 

08:42:44

27/03/2026 

08:41:59

120 H56.138-

260326-0001

chứng thực bằng thạc 

sĩ, đại học

HOÀNG MINH 

LÂM

Phố Trung Hy, Tỉnh 

Thanh Hóa

0974960998 26/03/2026 

09:01:04

27/03/2026 

09:01:00



121 H56.138-

260326-0007

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn 

nhân

LÊ VĂN DŨNG Thôn Nhân Đạo, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0962202935 26/03/2026 

09:03:39

20/04/2026 

09:03:00

122 H56.138-

260326-0008

Thủ tục đăng ký kết 

hôn

ĐINH VĂN ĐỨC THÔN TAM 

NGUYÊN, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0944315705 26/03/2026 

09:13:25

27/03/2026 

09:13:00

123 H56.138-

260326-0010

Thủ tục đăng ký khai tử NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG

Đã chết, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0382423038 26/03/2026 

09:31:47

27/03/2026 

09:31:00

124 H56.138-

260326-0009

Cấp bản sao Trích lục 

hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh

LÊ VĂN TIẾN Thôn Quang Trung, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0973294057 26/03/2026 

09:34:25

27/03/2026 

09:33:59

125 H56.138-

260326-0012

Cấp bản sao Trích lục 

hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh

LÊ XUÂN HIỆU                Thôn 1 Lê Lợi, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0379309616 26/03/2026 

09:53:23

27/03/2026 

09:52:59

126 H56.138-

260326-0011

Thủ tục đăng ký lại 

khai sinh

HOÀNG THANH 

TÙNG

Thôn Phú Vinh Tây, 

Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0915184919 26/03/2026 

09:57:58

02/04/2026 

09:56:59

127 H56.138-

260326-0013

Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai 

sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em dưới 6 

tuổi (G22.99.08-

260326-1999)

LÊ NGỌC HUYỀN 12 HẠC THÀNH 0336497889 26/03/2026 

11:08:12

26/03/2026 

17:00:00

128 H56.138-

260326-0015

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn 

nhân

ĐẶNG THẾ HỒNG Đạt Tài 1, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0987253321 26/03/2026 

11:18:35

20/04/2026 

11:18:00

129 H56.138-

260326-0014

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn 

nhân

LÊ ĐÌNH CHUNG THÔN HIỀN THÔN, 

Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0969210759 26/03/2026 

11:26:36

31/03/2026 

11:26:00

130 H56.138-

260326-0017

Thủ tục đăng ký lại kết 

hôn

NGUYỄN DANH 

NAM

THÔN THÀNH 

XUÂN, Xã Hoằng 

Tiến, Tỉnh Thanh Hóa

0945025526 26/03/2026 

14:43:30

02/04/2026 

14:43:00



131 H56.138-

260326-0019

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn 

nhân

NGUYỄN VĂN 

THANH

Phố Đại Lộc, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0968330638 26/03/2026 

15:02:41

31/03/2026 

15:01:59

132 H56.138-

260326-0016

Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai 

sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em dưới 6 

tuổi (G22.99.08-

260326-2493)

NGUYỄN ĐỨC 

PHÁT

thôn Đức Sơn 0847333936 26/03/2026 

15:07:36

27/03/2026 

17:00:00

133 H56.138-

260326-0018

Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai 

sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em dưới 6 

tuổi (G22.99.08-

260326-2661)

HOÀNG THỊ 

KHÁNH VY

THÔN 1 HỒNG THÁI 0856068550 26/03/2026 

15:07:54

27/03/2026 

17:00:00

134 H56.138-

260326-0020

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

LÊ THỊ HỒNG THÔN PHÚC THỌ, 

Tỉnh Thanh Hóa

00000000000 26/03/2026 

15:54:19

27/03/2026 

15:54:00



135 H56.138-

260326-0021

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

LÊ ĐÌNH THƠ PHỐ VINH SƠN, Tỉnh 

Thanh Hóa

0977919691 26/03/2026 

16:27:28

27/03/2026 

16:26:59

136 H56.138-

260327-0002

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

NGUYỄN CÔNG 

KHIÊM

THÔN TAM 

NGUYÊN, Tỉnh 

Thanh Hóa

0000000000 27/03/2026 

07:56:00

30/03/2026 

07:56:00

137 H56.138-

260327-0001

Cấp bản sao Trích lục 

hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh

LÊ THỊ ANH THƯ Thôn 1 Hồng Thái, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0931390348 27/03/2026 

07:57:29

30/03/2026 

07:57:00



138 H56.138-

260327-0003

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

NGUYỄN CÔNG 

KHIÊM

THÔN TAM 

NGUYÊN, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0000000000 27/03/2026 

08:01:10

30/03/2026 

08:01:00

139 H56.138-

260326-0022

Hưởng trợ cấp khi 

người có công đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi từ 

trần (Đối tượng Huân 

huy chương kháng 

chiến)

VŨ HUY NHƯ Thôn Tế Độ, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0948550668 27/03/2026 

08:29:00

15/04/2026 

08:28:59

140 H56.138-

260327-0009

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn 

nhân

LÊ MINH TUẤN Thôn Đại Lộc, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0399103198 27/03/2026 

08:43:29

20/04/2026 

08:43:00

141 H56.138-

260327-0008

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

NGUYỄN THỊ 

THU HUYỀN

PHỐ TRUNG HY, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0376974090 27/03/2026 

08:44:25

30/03/2026 

08:43:59



142 H56.138-

260327-0007

Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai 

sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em dưới 6 

tuổi (G22.99.08-

260327-0266)

LÊ BÁ MINH TRÍ 0961885165 27/03/2026 

08:45:50

27/03/2026 

17:00:00

143 H56.138-

260327-0010

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

NGUYỄN THỊ 

THU HUYỀN

PHỐ TRUNG HY, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0376974090 27/03/2026 

08:48:29

30/03/2026 

08:48:00

144 H56.138-

260327-0005

Thủ tục thay đổi, cải 

chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác định lại 

dân tộc

HOÀNG NGỌC 

DƯƠNG

Căn hộ 12A01-CT5C 

Khu đô thị mới Văn 

Khê, Phường Hà Đông, 

Thành phố Hà Nội

0973471246 27/03/2026 

08:50:10

01/04/2026 

08:50:00

145 H56.138-

260327-0014

Thủ tục đăng ký khai tử PHẠM THỊ NGẦN Đã chết, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0397584379 27/03/2026 

09:36:24

30/03/2026 

09:35:59

146 H56.138-

260327-0013

Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

VŨ THỊ LAN ANH TRUNG SƠN, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0918300910 27/03/2026 

09:39:11

27/03/2026 

17:00:00



147 H56.138-

260327-0011

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

LÊ BÁ ĐỨC THÔN NỘI TÝ, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0961885165 27/03/2026 

09:43:27

30/03/2026 

09:43:00

148 H56.138-

260327-0015

Thủ tục đăng ký lại 

khai sinh

NGUYỄN ĐỨC 

CHIẾN

THÔN DƯ KHÁNH, 

Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0904780626 27/03/2026 

09:43:40

21/04/2026 

09:43:00

149 H56.138-

260327-0012

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

MAI ANH DŨNG THÔN ĐẰNG XÁ, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0000000000 27/03/2026 

09:43:41

30/03/2026 

09:43:00

150 H56.138-

260327-0004

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn 

nhân

LÊ THỊ HỒNG 

THIỆN

Thôn 1 Hồng Thái, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0985301726 27/03/2026 

09:45:24

01/04/2026 

09:45:00



151 H56.138-

260327-0017

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

MAI ANH DŨNG THÔN ĐẰNG XÁ, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0000000000 27/03/2026 

09:48:12

30/03/2026 

09:48:00

152 H56.138-

260327-0018

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

PHẠM THỊ NGA PHỐ PHÚC SƠN, 

Tỉnh Thanh Hóa

0919426966 27/03/2026 

10:44:40

30/03/2026 

10:43:59

153 H56.138-

260327-0020

Thủ tục thay đổi, cải 

chính, bổ sung thông 

tin hộ tịch, xác định lại 

dân tộc

NGUYỄN THỊ 

HẰNG

PHỐ HOẰNG LỌC, 

Xã Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0985244638 27/03/2026 

11:00:17

01/04/2026 

11:00:00



154 H56.138-

260327-0022

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

NHỮ VĂN ĐỊNH Phố Hoằng Lọc, Tỉnh 

Thanh Hóa

0966745136 27/03/2026 

11:15:58

30/03/2026 

11:15:00

155 H56.138-

260327-0023

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

NHỮ VĂN ĐỊNH Phố Hoằng Lọc, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0966745136 27/03/2026 

11:17:33

30/03/2026 

11:16:59

156 H56.138-

260327-0024

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn 

nhân

LÊ THỊ ANH THƯ Thôn 1 Hồng Thái, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0931390348 27/03/2026 

11:25:12

01/04/2026 

11:24:59

157 H56.138-

260327-0021

Cấp bản sao Trích lục 

hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh

LÊ VĂN HOÀ       Thôn Quang Trung, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0973294057 27/03/2026 

11:25:55

30/03/2026 

11:24:59



158 H56.138-

260327-0027

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

NGUYỄN VĂN 

TUYẾN

THÔN TRÙ NINH, 

Tỉnh Thanh Hóa

0389992988 27/03/2026 

14:07:24

30/03/2026 

14:07:00

159 H56.138-

260327-0028

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

NGUYỄN THỊ 

HUYỀN

TRUNG HY, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0000000000 27/03/2026 

14:11:38

30/03/2026 

14:11:00

160 H56.138-

260327-0029

Thủ tục đăng ký kết 

hôn

NGUYỄN THỊ 

NHỦ

THÔN 1 HỒNG 

THÁI, Xã Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

0358119563 27/03/2026 

14:34:10

03/04/2026 

14:33:59



161 H56.138-

260327-0030

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

TRƯƠNG THỊ 

THU

THÔN 2, HỒNG 

THÁI, Tỉnh Thanh 

Hóa

0966393344 27/03/2026 

14:52:10

30/03/2026 

14:52:00

162 H56.138-

260327-0032

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn 

nhân

NGUYỄN THỊ 

DUNG

Thôn Đại Lộc, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0964600489 27/03/2026 

15:11:16

20/04/2026 

15:11:00

163 H56.138-

260327-0038

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn 

nhân

NGUYỄN THỊ 

DUNG

Thôn Đại Lộc, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0964600489 27/03/2026 

15:11:26

20/04/2026 

15:11:00

164 H56.138-

260327-0039

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

TRƯƠNG THỊ 

THU

THÔN 2, HỒNG 

THÁI, Xã Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

0966393344 27/03/2026 

15:12:20

30/03/2026 

15:11:59



165 H56.138-

260327-0040

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

TRƯƠNG THỊ 

THU

THÔN 2, HỒNG 

THÁI, Xã Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

0966393344 27/03/2026 

15:12:29

30/03/2026 

15:11:59

166 H56.138-

260327-0041

Thủ tục cấp Giấy xác 

nhận tình trạng hôn 

nhân

NGUYỄN VĂN 

THANH

Thôn Đại Lộc, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0968330638 27/03/2026 

15:19:39

20/04/2026 

15:18:59

167 H56.138-

260327-0034

Thủ tục chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, 

văn bản (áp dụng cho 

cả trường hợp chứng 

thực điểm chỉ và trường 

hợp người yêu cầu 

chứng thực không thể 

ký, không thể điểm chỉ 

được)

NGUYỄN VIẾT 

HÂN

THÔN NỘI TÝ, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0354619855 27/03/2026 

15:37:27

30/03/2026 

17:00:00

168 H56.138-

260327-0033

Thủ tục đăng ký lại kết 

hôn

TRỊNH QUỐC 

VIÊN

THÔN 1 HỒNG 

THÁI, Xã Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

0934481862 27/03/2026 

15:40:01

03/04/2026 

15:39:59

169 H56.138-

260327-0026

Liên thông thủ tục hành 

chính về đăng ký khai 

sinh, đăng ký thường 

trú, cấp thẻ bảo hiểm y 

tế cho trẻ em dưới 6 

tuổi (G22.99.08-

260327-2075)

Nguyễn Linh Đan Ngõ 2 nhà 01 0914659292 27/03/2026 

15:40:28

30/03/2026 

17:00:00



170 H56.138-

260327-0044

Đăng ký khai tử, xóa 

đăng ký thường trú, 

giải quyết mai táng phí, 

tử tuất (G22.99.09-

260327-0349)

HOÀNG THỊ 

TOÀN

Thôn Phú Vinh Đông 0918631729 27/03/2026 

15:42:29

30/03/2026 

17:00:00

171 H56.138-

260327-0042

Cấp bản sao Trích lục 

hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh

LÊ THANH 

CHƯƠNG

ĐÃ CHẾT, Xã Hoằng 

Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

0976916881 27/03/2026 

15:46:05

30/03/2026 

15:46:00

172 H56.138-

260327-0043

Cấp bản sao Trích lục 

hộ tịch, bản sao Giấy 

khai sinh

NGUYỄN THỊ 

NHỦ

THÔN 1 HỒNG 

THÁI, Xã Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

0358119563 27/03/2026 

15:46:19

30/03/2026 

15:46:00

173 H56.138-

260327-0045

Thủ tục đăng ký lại 

khai sinh

TRỊNH QUỐC 

VIÊN

THÔN 1 HỒNG 

THÁI, Xã Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

0934481862 27/03/2026 

15:55:09

03/04/2026 

15:54:59

174 H56.138-

260327-0047

Hưởng trợ cấp khi 

người có công đang 

hưởng trợ cấp ưu đãi từ 

trần (Thương binh 

21%)

Đinh Thị Hợp Thôn Trù Ninh, Xã 

Hoằng Hóa, Tỉnh 

Thanh Hóa

0396774036 27/03/2026 

16:09:08

15/04/2026 

16:08:59

175 H56.138-

260327-0050

Thủ tục đăng ký lại 

khai sinh

NGUYỄN VIẾT 

BÌNH

THÔN 2 HỒNG 

THÁI, Xã Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh Hóa

0981382495 27/03/2026 

16:31:40

03/04/2026 

16:30:59



176 H56.138-

260327-0048

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

NGUYỄN THỊ 

HỒNG

QUAN NỘI 3, Tỉnh 

Thanh Hóa

00000000000

0

27/03/2026 

16:42:21

30/03/2026 

16:41:59

177 H56.138-

260327-0049

Chứng thực bản sao từ 

bản chính giấy tờ, văn 

bản do cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của Việt 

Nam; cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền của 

nước ngoài; cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền 

của Việt Nam liên kết 

với cơ quan, tổ chức có 

thẩm quyền của nước 

ngoài cấp hoặc chứng 

nhận

NGUYỄN THỊ SEN 40B6 NGÕ 274 

TRƯƠNG ĐỊNH, Tỉnh 

Thanh Hóa

00000000000

0

27/03/2026 

16:42:28

30/03/2026 

16:41:59

NGƯỜI LẬP BIỂU

Lê Thị Hải


